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Họ, tên học sinh ……………………………………….Lớp …………..Mã số …………..

Cho: h = 6,625.10-34(J.s); c = 3.108(m/s); m = 9,1.10-31(kg); e = 1,6.10-19(C); leV = 1,6.10-19(J); 
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A

N=6,022.10(mol)

; 1u.c2 = 931,5(MeV); 1u = 1,66055.10-27(kg).
Câu 1: Theo mẫu nguyên tử Bo, nếu nguyên tử đang ở trạng thái dừng có năng lượng Em mà phát ra một phôtôn có năng lượng ε thì nó chuyển về trạng thái dừng có năng lượng là
A. Em + ε.
B. Em - 2ε.
C. Em - ε.
D. Em + 2ε.
Câu 2: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, gọi r0 là bán kính Bo. Bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử tăng dần theo bình phương các số nguyên liên tiếp. Quỹ đạo dừng K có bán kính là r0. Bán kính quỹ đạo dừng của nguyên tử hiđrô không thể nhận giá trị nào sau đây?
A. 4r0.
B. 12r0.
C. 9r0.
D. 25r0.
Câu 3: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp
A. điện năng thành quang năng.
B. quang năng thành điện năng.
C. nhiệt năng thành điện năng.
D. hóa năng thành điện năng.
Câu 4: Đơn vị khối lượng nguyên tử là u. Đơn vị u có giá trị bằng 
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 khối lượng nguyên tử của đồng vị nào dưới đây?
A. 
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B. 
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Câu 5: Sóng điện từ là
A. sóng dọc và không truyền được trong chân không.
B. sóng ngang và không truyền được trong chân không.
C. sóng ngang và truyền được trong chân không.
D. sóng dọc và truyền được trong chân không.
Câu 6: Các chất đồng vị là các nguyên tố có
A. cùng khối lượng nhưng khác điện tích hạt nhân.
B. cùng số khối nhưng khác số nuclon.
C. cùng điện tích hạt nhân nhưng khác số nơtron.
D. cùng điện tích hạt nhân nhưng khác số proton.
Câu 7: Kí hiệu E0, E là năng lượng nghỉ và năng lượng toàn phần của một hạt có khối lượng nghỉ m0, chuyển động với vận tốc v = 0,8c. Theo Thuyết tương đối, năng lượng nghỉ E0 của hạt đó bằng
A. 0,64E.
B. 0,6E.
C. 0,36E.
D. 0,8E.
Câu 8: Một ống Cu-lít-giơ tạo ra tia X có công suất trung bình là 728(W) và cường độ dòng điện trong ống là 40(mA). Bỏ qua tốc độ ban đầu khi electron bứt ra khỏi catốt. Cho điện tích và khối lượng electron lần lượt là qe = -1,6.10-19(C) và me = 9,1.10-31(kg). Hỏi tốc độ electron khi đập vào anốt là
A. 8.107(m/s).
B. 8,7.105(m/s).
C. 1,6.107(m/s).
D. 8.105(m/s).
Câu 9: Số proton có trong hạt nhân 
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 là
A. 81.
B. 193.
C. 56.
D. 137.
Câu 10: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp được chiếu đồng thời bởi hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,52(µm) và λ2. Trên màn, đoạn MN người ta quan sát được 56 vân sáng và 3 vân tối. Biết rằng vân tối trên là kết quả trùng nhau của hai vân tối ứng với hai bức xạ λ1, λ2 và hai trong ba vân tối đang xét nằm đúng tại M và N. Bước sóng λ2 có giá trị là
A. 0,60(µm).
B. 0,76(µm).
C. 0,44(µm).
D. 0,68(µm).
Câu 11: Cho số Avogadro là 6,02.1023(moℓ‒1) . Số hạt nhân nguyên tử có trong 100(g) I-ốt 
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 là
A. 4,595.1023(hạt).
B. 3,952.1023(hạt).
C. 4,952.1023(hạt).
D. 5,925.1023(hạt).
Câu 12: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, nếu thay ánh sáng đơn sắc màu lam bằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và giữ nguyên các điều kiện khác thì trên màn quan sát
A. khoảng vân không thay đổi.
B. khoảng vân tăng lên.
C. vị trí vân trung tâm thay đổi.
D. khoảng vân giảm xuống.
Câu 13: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75(μm). Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1,5(mm), khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2(m). Trên màn quan sát, hai vân tối liên tiếp cách nhau một đoạn là
A. 0,5(mm).
B. 0,8(mm).
C. 1,5(mm).
D. 1,0(mm).
Câu 14: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm một tụ điện có điện dung 
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 và một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 2,5.10-3(H). Tần số dao động điện từ tự do của mạch là
A. 5.106(Hz).
B. 2,5.105(Hz).
C. 5.105(Hz).
D. 2,5.106(Hz).
Câu 15: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động điện từ trong một mạch dao động LC lí tưởng?
A. Cường độ dòng điện trong mạch biến thiên điều hòa theo thời gian.
B. Năng lượng điện từ trong mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian.
C. Điện áp giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
D. Điện tích của một bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian.
Câu 16: Chọn câu phát biểu đúng.
A. Những sóng điện từ có bước sóng càng dài thì càng thể hiện rõ tính hạt.
B. Hiện tượng giao thoa dễ xảy ra với sóng điện từ có tần số lớn.
C. Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng.
D. Những sóng điện từ có bước sóng càng dài thì năng lượng photon nhỏ.
Câu 17: Giả sử ban đầu có Z proton và N nơtron đứng yên, chưa liên kết với nhau, khối lượng tổng cộng là m0. Khi chúng kết hợp lại với nhau để tạo thành một hạt nhân thì có khối lượng m. Gọi Wℓk là năng lượng liên kết và c là vận tốc ánh sáng trong chân không. Biểu thức nào sau đây luôn đúng?
A. Wℓk = (m – m0)c2.
B. Wℓk = (m0 ‒ m)c2.
C. m > m0.
D. m = m0.
Câu 18: Tìm phát biểu sai. Giới hạn quang điện của kim loại
A. không phụ thuộc vào cường độ chùm sáng chiếu tới kim loại.
B. có giá trị khác nhau đối với những kim loại khác nhau.
C. chỉ phụ thuộc vào bản chất của kim loại.
D. phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng chiếu tới kim loại.
Câu 19: Gọi mp, mn, mX lần lượt là khối lượng của proton, nơtron và hạt nhân 
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 được xác định bởi công thức
A. W = [Z.mp - (A - Z).mn - mX].c2.
B. W = [Z.mp + (A - Z).mn - mX].c2.
C. W = [Z.mp + (A - Z).mn + mX].c2.
D. W = [Z.mp + (A + Z).mn + mX].c2.
Câu 20: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, mỗi lần một nguyên tử hay phân tử phát xạ ánh sáng thì chúng phát ra
A. một nơtron.
B. một electron.
C. một photon.
D. một proton.
Câu 21: Hiện tượng quang điện trong không xảy ra với
A. Ge.
B. Si.
C. Fe.
D. CdS.
Câu 22: Đối với mỗi kim loại, ánh sáng kích thích phải có bước sóng λ ngắn hơn hay bằng giá trị λ0 của kim loại đó, mới gây ra được hiện tượng quang điện ngoài. Đại lượng λ0 được gọi là
A. giới hạn quang điện.
B. giới hạn quang dẫn.
C. bước sóng cực đại.
D. bước sóng cực tiểu.
Câu 23: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng 0,38(µm). Ánh sáng này có màu
A. tím.
B. lam.
C. đỏ.
D. vàng.
Câu 24: Trong máy quang phổ lăng kính bộ phận có tác dụng biến đổi chùm sáng song song phức tạp thành nhiều chùm sáng đơn sắc song song lệch theo các phương khác nhau là
A. Hệ tán sắc.
B. Đèn hơi natri.
C. Ống chuẩn trực.
D. Buồng ảnh (buồng tối).
Câu 25: Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400(nm) đến 760(nm).Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng năm bức xạ cho vân sáng với các bước sóng 540(nm), 630(nm), λ1, λ2 và λ3. Bước sóng dài nhất trong ba bức xạ λ1, λ2 và λ3 là bao nhiêu?
A. 735(nm).
B. 760(nm).
C. 756(nm).
D. 765(nm).
Câu 26: Khi một ánh sáng đơn sắc truyền từ một môi trường có chiết suất tuyệt đối là n (n > 1) vào chân không thì vận tốc của ánh sáng đó sẽ
A. tăng hay giảm tùy theo màu sắc ánh sáng.
B. không đổi.
C. giảm n lần.
D. tăng lên n lần.
Câu 27: Chọn câu trả lời sai khi nói về quang điện trở.
A. Điện trở của quang điện trở tăng mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
B. Điện trở của quang điện trở có thể giảm từ vài MêgaÔm đến vài chục Ôm khi được chiếu ánh sáng thích hợp.
C. Điện trở của quang điện trở giảm mạnh khi có ánh sáng thích hợp chiếu vào.
D. Quang điện trở là một điện trở làm bằng chất quang dẫn.
Câu 28: Sự giống nhau giữa quang phổ vạch phát xạ và quang phổ vạch hấp thụ là
A. màu các vạch quang phổ.
B. đều đặc trưng cho nguyên tố.
C. cách tạo ra quang phổ.
D. đều phụ thuộc vào nhiệt độ.
Câu 29: Nội dung chủ yếu của thuyết lượng tử ánh sáng trực tiếp nói về
A. sự hình thành các vạch quang phổ của nguyên tử.
B. sự tồn tại các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô.
C. cấu tạo của các nguyên tử, phân tử.
D. sự phát xạ và hấp thụ ánh sáng của nguyên tử, phân tử.
Câu 30: Công thoát electron của một kim loại là A = 7,23.10(19(J) . Chiếu lần lượt vào một tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng: λ1 = 0,18((m), λ2 = 0,21((m), λ3 = 0,28((m), λ4 = 0,32((m) và                    λ5 = 0,40((m). Những bức xạ nào gây ra được hiện tượng quang điện?
A. λ1 và λ2.
B. λ1, λ3 và λ4.
C. λ2, λ3 và λ5.
D. λ2, λ3 và λ4.
Câu 31: Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai?
A. Tia hồng ngoại có khả năng làm phát quang một số chất.
B. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần.
C. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
D. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học.
Câu 32: Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng khi chiếu một chùm sáng có bước sóng
A. ngắn vào mặt một tấm kim loại thì nó làm cho các electron ở mặt kim loại đó bật ra.
B. dài vào mặt một tấm kim loại tích điện dương thì có electron bật ra.
C. thích hợp vào một chất bán dẫn thì trong chất bán dẫn đó xuất hiện electron dẫn và lỗ trống.
D. thích hợp vào một chất bán dẫn thì các electron dẫn và lỗ trống thoát ra ngoài khối bán dẫn.
Câu 33: Năng lượng tối thiểu để bứt êlectron ra khỏi một kim loại là 3,55(eV). Cho hằng số Plank h=6,625.10-34(J.s); c = 3.108(m/s); qe = -1,6.10-19(C). Giới hạn quang điện của kim loại đó là
A. 0,35(µm).
B. 0,3(µm).
C. 0,55(µm).
D. 0,5(µm).
Câu 34: Giả sử các nguyên tử trong đám khí hiđrô loãng được kích thích lên đến mức năng lượng nào đó, sau đó tự phát chuyển sang các mức năng lượng thấp hơn và bức xạ năng lượng. Kết quả, tổng số vạch quang phổ khi nguyên tử hiđrô từ các mức cao chuyển xuống các mức K, L, M là 45 vạch. Tổng số các vạch còn lại của toàn bộ quang phổ hiđrô là
A. 85.
B. 91.
C. 62.
D. 73.
Câu 35: Một ánh sáng đơn sắc có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c và bước sóng λ. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. f = cλ.
B. 
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D. f = 2cλ.
Câu 36: Tia được dùng để khử khuẩn, tiệt trùng dụng cụ  y tế là
A. Tia hồng ngoại.
B. Tia laser.
C. Tia X.
D. Tia tử ngoại.
Câu 37: Hạt nhân Cacbon 
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 có khối lượng mC = 14,0032u. Cho khối lượng proton là mp = 1,0073u, khối lượng nơtron là mn = 1,0087u . Cho 1u = 931,5(MeV/c2). Năng lượng liên kết riêng của 
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 bằng
A. 7,15(MeV/nuclon).
B. 8,34(MeV/nuclon).
C. 7,33(MeV/nuclon).
D. 8,55(MeV/nuclon).
Câu 38: Hiện tượng tán sắc ánh sáng giúp ta giải thích được hiện tượng nào sau đây?
A. Phóng xạ.
B. Nhiễu xạ ánh sáng.
C. Hiện tượng quang điện.
D. Cầu vồng bảy sắc.
Câu 39: Mạch dao động điện từ lí tưởng là mạch điện kín gồm
A. cuộn dây thuần cảm mắc với điện trở.
B. tụ điện mắc với điện trở.
C. tụ điện mắc với cuộn dây không thuần cảm.
D. tụ điện mắc với cuộn dây thuần cảm.
Câu 40: Trong cùng một môi trường, xét các tia: tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X và tia đơn sắc lục. Tia có bước sóng nhỏ nhất là
A. tia hồng ngoại.
B. tia đơn sắc lục.
C. tia X.
D. tia tử ngoại.
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	TT
	Nội dung kiến thức, kĩ năng
	Đơn vị kiến thức, kĩ năng
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá 
	Số câu hỏi theo các mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết 
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	VD cao 

	1
	Dao động và Sóng điện từ.
	1.1. Mạch dao động.
	Nhận biết:

- Nêu được cấu tạo và nêu được vai trò của tụ điện và cuộn cảm trong hoạt động của mạch dao động LC.

- Nêu được công thức tính chu kì dao động riêng, tần số riêng và tần số góc của mạch dao động LC.

- Nêu được dao động điện từ là gì (cường độ điện trường trong tụ điện và cảm ứng từ trong cuộn cảm biến thiên điều hòa).

- Nêu được năng lượng điện từ của mạch dao động LC là gì (năng lượng điện tập trung ở tụ điện và năng lượng từ tập trung ở cuộn cảm). Câu 1.
Vận dụng:

- Vận dụng được công thức 
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 trong các bài bài tập đơn giản. Câu 2.
	1
	
	1
	

	
	
	1.2. Điện từ trường. Sóng điện từ.
	Nhận biết:

- Nêu được mối quan hệ giữa điện trường biến thiên và từ trường, từ trường biến thiên và điện trường.

- Nêu được điện từ trường là gì.
- Biết được sự có mặt của điện từ trường. Câu 3.
	1
	
	
	

	
	
	1.3. Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến.
	Nhận biết:

- Nêu được sóng điện từ là gì.

- Nêu được công thức 
[image: image17.wmf]1
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- Nêu được các tính chất của sóng điện từ.

- Nêu được ứng dụng của sóng vô tuyến điện trong thông tin liên lạc.

- Nêu được sơ đồ khối của một máy phát và máy thu vô tuyến điện đơn giản. Câu 4.
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	2
	Sóng ánh sáng
	2.1. Tán sắc ánh sáng. Bước sóng và màu sắc ánh sáng.
	Nhận biết:

- Nêu được định nghĩa hiện tượng tán sắc ánh sáng.

- Nêu được định nghĩa về ánh sáng đơn sắc, ánh sáng trắng.

- Nêu được chiết suất của môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng trong chân không Câu 5, 7.
 Thông hiểu: 

- Trình bày được thí nghiệm về hiện tượng tán sắc ánh sáng của Niu-tơn;

- Trình bày được thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của Niu-tơn.

- So sánh được góc lệch của các tia sáng có màu sắc khác nhau khi đi qua lăng kính.

- So sánh được chiết suất của môi trường đối với các ánh sáng có màu sắc khác nhau. Câu 6,8.
	2
	2
	
	

	
	
	2.2. Giao thoa ánh sáng
	Thông hiểu:

- Tính được khoảng vân, và các đại lượng trong công thức khoảng vân. Hiểu được khoảng vân là khoảng cách giữa các vân sáng liên tiếp (hoặc vân tối liên tiếp).

- Hiểu và áp dụng được các công thức 
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ở mức độ đơn giản (một phép tính). Câu 9.
Vận dụng: Vận dụng được công thức 
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để giải bài tập đơn giản. Câu 10.
Vận dụng cao: Vận dụng được công thức 
[image: image24.wmf]λD

i=

a

, 
[image: image25.wmf]k

λD

x=k

a

, 
[image: image26.wmf]k'

1

λD

x=k'+

2a

æö

ç÷

èø

 , các kiến thức tổng hợp trong bài và các kiến thức liên quan để giải các bài bài tập. Câu 11, 12.
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	2.4. Máy quang phổ. Các loại quang phổ.
	Nhận biết

- Nêu được quang phổ liên tục, quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ là gì và đặc điểm chính của mỗi loại quang phổ này.

- Biết dụng cụ dùng để khảo sát quang phổ là máy quang phổ.

- Biết được các bộ phận chính của máy quang phổ. Câu 13.
 Thông hiểu: 

- Hiểu và so sánh được về khái niệm, đặc điểm giữa các loại quang phổ.

- Hiểu được tác dụng của các bộ phận chính trong máy quang phổ. Câu 14.
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	2.5. Tia hồng ngoại. Tia tử ngoại. Tia X
	Nhận biết:

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia hồng ngoại.

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia tử ngoại.

- Nêu được bản chất, các tính chất và công dụng của tia X. Câu 15,16.
Thông hiểu:

- Xác định được ánh sáng có bước sóng nào, tần số nào là tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X.

- So sánh được tính chất của các tia. Câu 17.
Vận dụng: Tính bước sóng, từ đó kết luận bức xạ thuộc vùng nào. Câu 18.
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	3
	Lượng tử ánh sáng
	3.1. Hiện tượng quang điện. Định luật 1 quang điện. Thuyết lượng tử ánh sáng. Lưỡng tính sóng, hạt của ánh sáng.
	Nhận biết:

- Trình bày được thí nghiệm Héc về hiện tượng quang điện và nêu được hiện tượng quang điện là gì.

- Nêu được định luật về giới hạn quang điện.

- Nêu được nội dung cơ bản của thuyết lượng tử ánh sáng. 

- Nêu được ánh sáng có lưỡng tính sóng - hạt. Câu 19, 21, 23, 25.
 Thông hiểu:

- Giải thích được kim điện kế bị lệch do ánh sáng làm bật êlectron khỏi bề mặt kim loại trong thí nghiệm Héc.

- Hiểu được định luật về giới hạn quang điện, từ đó suy ra được ánh sáng nào thì gây ra hiện tượng quang điện, ánh sáng nào không gây ra hiện tượng quang điện.

- Tính được năng lượng của phôtôn khi biết bước sóng hay tần số từ công thức 
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Vận dụng:

- Vận dụng được thuyết lượng tử ánh sáng để giải thích định luật về giới hạn quang điện.

- Vận dụng được hệ thức 
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để giải các bải tập đơn giản về tìm lượng tử năng lượng, giới hạn quang điện, công thoát. Câu 20, 24.
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	3.2. Hiện tượng quang điện trong. Quang điện trở. Pin Quang điện.
	Nhận biết:

-Nêu được hiện tượng quang điện trong là gì.

- Nêu được quang điện trở và pin quang điện là gì.

- Nêu được sự phát quang là gì. Câu 26,28.
 Thông hiểu: 

- Tính được năng lượng kích hoạt và giới hạn quang điện.

- Nêu được ứng dụng của hiện tượng quang điện trong.

- Lấy được ví dụ về hiện tượng quang phát quang. Câu 27, 29.
	2
	2
	
	

	
	
	3.3. Mẫu nguyên tử Bo
	Nhận biết:

- Nêu được sự tạo thành quang phổ vạch phát xạ và hấp thụ của nguyên tử hiđrô.

- Nêu được tên quỹ đạo của êlectron của nguyên tử hiđrô và bán kính tương ứng với các quỹ đạo. Câu 30
 Thông hiểu:

- So sánh được các bán kính của các quỹ đạo.

- Tính được năng lượng, bước sóng của phôtôn mà nguyên tử hiđrô bức xạ (hay hấp thụ) khi biết các mức năng lượng Ecao, Ethấp. Câu 31.
Vận dụng cao: Tính toán được các bức xạ, các đại lượng liên quan khi electron chuyển quỹ đạo trong  nguyên tử hiđro Câu 32.
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	Hạt nhân nguyên tử
	4.1. Tính chất và cấu tạo hạt nhân
	Nhận biết:  

- Viết được hệ thức Anh-xtanh giữa khối lượng và năng lượng.

- Nêu được cấu tạo và cách kí hiệu của hạt nhân nguyên tử. 
- Biết đơn vị khối lượng nguyên tử. Câu 33.
 Thông hiểu:

- Tính được E hay m từ hệ thức Anh-xtanh 
[image: image30.wmf]2
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- Tính được số prôtôn, số nơtron và số nuclon trong hạt nhân khi cho kí hiệu của một hạt nhân và ngược lại.

- Đổi được đơn vị khối lượng nguyên tử và đơn vị khối lượng trong hệ SI. Câu 34,35.

Vận dụng: Tính được số nuclon trong hạt nhân. Câu 36.
	1
	2
	1
	

	
	
	4.2. Năng lượng liên kết của hạt nhân.
	Thông hiểu:
- Tính được độ hụt khối, năng lượng liên kết, năng lượng liên kết riêng từ biểu thức tính độ hụt khối và năng lượng liên kết (
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- Tính được Z, A thông qua các định luật bảo toàn.

- So sánh được mức độ bền vững của các hạt nhân. Câu 37.
Vận dụng: 

- Tính toán được năng lượng liên kết, liên kết riêng, năng lượng của phản ứng.

- Tính toán được khối lượng hạt nhân. Câu 38, 39.
Vận dụng cao: Tính được động năng, năng lượng toàn phần của hạt. Câu 40.
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